
 

Trang 1/1 

            BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                          Môn: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH KT 1 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                            (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

 Câu Nội dung Điểm 

Câu 1        Tổ chức bản vẽ với các layer có quy định đầy đủ màu sắc, 
bề rộng và loại đường nét; vẽ đối tượng đúng layer. 

5,0 

Tổ chức bản vẽ với block. 0,5 

Dựng hình đủ, đúng hình dáng mặt bằng đề cho. 1,5 

Ký hiệu vật liệu đúng quy cách, đúng vùng. 0,5 

Dàn trang bằng layout. 0,5 

 

Tạo kiểu kích thước đúng quy định; ghi chữ, ghi kích thước đầy đủ. 1,0 

Câu 2         Vẽ phối cảnh mặt đứng. 5.0 

Hiệu chỉnh nét, đơn vị, mặt phải 1 

Dựng hình công trình đúng, đủ như đề cho. 1,5 

Sử dụng lệnh make group cho từng đối tượng độc lập 1 

Sử dụng lệnh make Component cho đối tượng giống nhau 1 

 

Dựng các chi tiết khó/vật liệu/diễn họa… 0,5 

 

 

Trang 1/3 

            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                   ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC  
                                                                                   Môn: KẾT CẤU GẠCH - ĐÁ 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                          (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu  Phần Nội dung Thang 
điểm 

Điều kiện về cường độ: cb cb cbN R Fλ≤    0.25đ 

Hệ số  0.75cbλ =  
Gạch M75, vữa M75: 214 /R daN cm=   

0.25đ 

Diện tích nén cục bộ: 220 25 500cbF cm= × =    0.50đ 

Diện tích tính toán: 
( ) 2 2 240 20 40 25 2500 0.25 0.3F cm m m= + + = = <   

20.8 0.8 14 11.2 /R R daN cm= = × =   
0.50đ 

Tính : 233
250011.2 19.15 /
500cb

cb

FR R daN cm
F

= = =   0.50đ 

Khả năng chịu lực: 
[ ] 0.75 19.15 500 7181.25 71.81cb cb cbN R F daN kNλ= = × × = =   0.50đ 

 

So sánh thấy [ ]50N kN N= <  :  
Kết luận: Vậy khối xây đủ khả năng chịu lực 

0.50đ 

1 

Tổng cộng câu 1 3,0 đ 
Điều kiện về cường độ: e edh nN m RFϕ ω≤    0.25đ 
Độ lệch tâm: 

01

0 01

35 100 26.92 ; 2
130

26.92 2 28.92

ng

ng

Me cm e cm
N

e e e cm

×
= = = =

= + = + =
   0.25đ 

Chiều cao tính toán: 0 0 1 380 380cml Hµ= = × =   

Độ mãnh: 0 380 4.13 4
92h

l
h

λ = = = >   
0.25đ 

Nội suy 0.997ϕ =   0.25đ 

Tính 
0

0

2 92 2 28.92 34.16
380 11.12 0.857

34.16x n

x h e cm
l
x

λ ϕ

= − = − × =

= = = → =
  0.25đ 

Tính 0.997 0.857 0.927
2 2

n
e

ϕ ϕ
ϕ

+ +
= = =   0.25đ 

2  

Nhận thấy b = 28 cm  < 30 cm: cần xét đến ảnh hưởng của tải dài 
hạn. Ta có : 0η =  vì 12hλ <  

0. 25đ 
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Câu  Phần Nội dung Thang 
điểm 

Tính 
0

0

20 100 30.77
65

1.21 1 1

dh
dh

dh

dh dh
edh

Me cm
N

N em
N h

η

×
= = =

 → = − + = 
 

  

Tính 0 28.921 1 1.314 1.45
92

e
h

ω = + = + = <   0.25đ 

Diện tích vùng nén: 
2 2 2

20

28 92 2576 0.2576 0.3
28.921 2 2576 1 2 956.48

92n

F cm m m
eF F cm
h

= × = = <

   → = − = − =  
  

  0.25đ 

20.8 0.8 17 13.6 /R R daN cm= = × =  0.25đ 

Khả năng chịu lực: 
[ ] 0.927 1 1.314 13.6 956.48

15845 158.45
e edh nN m RF

daN kN
ϕ ω= = × × × ×

= =
  0.25đ 

So sánh thấy [ ]130N kN N= <  :  
Kết luận: Vậy khối xây đủ khả năng chịu lực 

0.50đ 

Nhận thấy 0
9228.92 0.7 0.7 32.2

2 2
he cm cm= < = × =   

Kết luận: không cần kiểm tra điều kiện vết nứt mở rộng. 
0.25đ 

 Tổng cộng 3,5 đ 
Độ lệch tâm: 

01

0 01

40 100 8.89 ; 2
450

8.89 2 10.89

ng

ng

Me cm e cm
N

e e e cm

×
= = = =

= + = + =
   0.25đ 

Chiều cao tính toán: 0 0 1 380 380cml Hµ= = × =   

Độ mãnh: 0 380 5.07
75h

l
h

λ = = =   
0.25đ 

Nội suy 0.979ϕ =   0.25đ 

Tính 
0

0

2 75 2 10.89 53.22
380 7.14 0.937

53.22x n

x h e cm
l
x

λ ϕ

= − = − × =

= = = → =
  0.25đ 

Tính 0.979 0.937 0.958
2 2

n
e

ϕ ϕ
ϕ

+ +
= = =   0.25đ 

Nhận thấy b = 45 cm > 30 cm: không cần xét đến ảnh hưởng của 
tải dài hạn. Tính 1edhm→ =   0. 25đ 

Tính 0 10.891 1 1.145 1.45
75

e
h

ω = + = + = <   0.25đ 

3  

Diện tích vùng nén: 0.25đ 
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Câu  Phần Nội dung Thang 
điểm 

2 2 2

20

45 75 3375 0.3375 0.3
10.891 2 3375 1 2 2395

75n

F cm m m
eF F cm
h

= × = = >

   → = − = − =  
  

  

217 /R R daN cm= =  0.25đ 
Khả năng chịu lực: 

 [ ] 0.958 1 1.145 17 2395
44660 446.6

e edh nN m RF
daN kN

ϕ ω= = × × × ×

= =
  0.25đ 

So sánh thấy [ ]450N kN N= >  : 
Kết luận: Vậy khối xây không đủ khả năng chịu lực cần đặt lưới 
thép ngang. 

0.25đ 

 Tổng cộng 3,5 đ 
 
 
 
 

 


